
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

1750/45 đường Mỹ Phước Tân Vạn, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

20/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN HTQ VIỆT NAM

3703122705

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

10. Khai thác và thu gom than cứng 0510

11. Khai thác và thu gom than non 0520

12. Khai thác quặng sắt 0710

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

14. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

15. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810(Chính)

16. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

17. Khai thác và thu gom than bùn 0892

18. Khai thác muối 0893

19. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN HTQ VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HTQ VIETNAM MINERAL COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HTQ VIETNAM MINERAL CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965260007
Email:

Fax:
Website:
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35.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐỖ XUÂN 
HIỆP     

Việt 
Nam

585/68 đường Phú 
Lợi, Phường Phú Lợi, 
Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

14.000.000.000 40,000 019079001967

2 VŨ QUẾ 
LÂM THẢO

Việt 
Nam

Khu phố 3, Phường 
Phước Hưng, Thành 
phố Bà Rịa, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

4.900.000.000 14,000 001173044886

3 HOÀNG THỊ 
THÙY PHÚC

Việt 
Nam

Tổ dân phố 2, Phường 
Nghĩa Thành, Thành 
phố Gia Nghĩa, Tỉnh 
Đắk Nông, Việt Nam

3.500.000.000 10,000 066184009698

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

22. Sản xuất than cốc 1910

23. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920

24. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

25. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

26. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

27. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

28. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

29. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

30. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

31. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

32. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

33. Phá dỡ 4311

34. Chuẩn bị mặt bằng 4312

35. Lắp đặt hệ thống điện 4321

36. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

37. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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4 NGUYỄN 
CHÍ THANH

Việt 
Nam

Thôn Phú Xuyên 2, 
Xã Phú Châu, Huyện 
Ba Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3.500.000.000 10,000 001087031247

5 NGUYỄN 
TRỌNG 
ĐOÀN

Việt 
Nam

Tổ dân phố 3, Phường 
Nghĩa Trung, Thành 
phố Gia Nghĩa, Tỉnh 
Đắk Nông, Việt Nam

7.000.000.000 20,000 033073005143

6 TRẦN 
QUỐC 
THỊNH

Việt 
Nam

149 Trương Định, 
Phường Hiệp Thành, 
Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

2.100.000.000 6,000 015081000590

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       019079001967
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 585/68 đường Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 585/68 đường Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ XUÂN HIỆP     Nam

17/08/1979 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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